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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 25/12/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ
2. Địa chỉ: 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Số điện thoại: 0292.3508907
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính)
4. Danh sách người được phê duyệt chính thức:

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	01
	Huỳnh Minh Trúc
	001901/CT-CCHC
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, bác sỹ gia đình
	Sáng 07h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Giám đốc; Bác sỹ CKII

	02
	BS. Cao Hoàng Nam

	004814/CT-CCHN;

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám chữa bệnh mắt

	03
	BS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm

	000870/HAUG-CCHN và Quyết định số 2137/QĐ-SYT
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhãn khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám chữa bệnh mắt

	04
	BS. Lê Phúc Hiển
	
003319/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám, chữa bệnh mắt

	05
	BS. Dương Phước Long
	003518/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám, chữa bệnh nội khoa

	06
	BS. Trần văn Tuấn
	001936/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	
Khám, chữa bệnh nội khoa

	07
	BS. Huỳnh Văn Vũ
	
003552/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa - Làm xét nghiệm HIV
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám, chữa bệnh Da liễu

	08
	BS. Khưu Ngọc Tài
	003313/CT-CCHN
	
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	
Khám, chữa bệnh nội khoa

	09
	BS. Nguyễn Huỳnh Ân
	
001897/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám, chữa bệnh tai mũi họng

	10
	BS. Huỳnh Thanh Triều

	003428/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám ngoại

	11
	BS. Đỗ Thụy Bằng

	003926/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám ngoại

	12
	BSCKI. Lê Trần Anh

	003373/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám, chữa bệnh răng hàm mặt

	13
	BS. Nguyễn Thị Yên

	000735/CT-CCHN và Quyết định số 2138/QĐ-SYT
	Khám chữa bệnh Nội khoa; Chẩn đoán hình ảnh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Chẩn đoán hình ảnh

	14
	Cn. Lương Hồng Hạnh

	001417/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Xét nghiệm

	15
	YS. Trần Thị Mỹ Diệp

	003303/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Điều dưỡng phụ việc bác sĩ khám nội

	16
	YS. Huỳnh Thị Mai Phương

	003299/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về răng hàm mặt
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Điều dưỡng phụ việc bác sĩ khám răng hàm mặt

	17
	YS. Nguyễn Thị Trúc Linh

	003391/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Điều dưỡng phụ việc bác sĩ khám ngoại

	18
	YS. Trịnh Ái Bửu

	003377/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản về răng trẻ em
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Điều dưỡng phụ việc bác sĩ khám răng

	19
	KTV. Nguyễn Ngọc Thanh

	001415/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm

	20
	YS. Trương Hồng Phi

	001954/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện điều dưỡng

	21
	BSCKI. Trần Thị Thu Hồng

	001422/HAUG-CCHN và QĐ 413/QĐ-SYT V/v điều chỉnh phạm vi hoạt động
	Bác sỹ Đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

	22
	Nguyễn Thúy Hằng

	0001662/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Khám Sản phụ khoa, Siêu âm hỗ trợ chẩn đoán sản phụ khoa

	23
	Nguyễn Thị Thu Hà

	000068/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật phức tạp về phụ sản - sơ sinh
	Sáng 7h00 -11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	24
	Nguyễn Thị Thu Trang

	003621/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	25
	Hoàng Thị Nhạn

	003530/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	26
	Nguyễn Thị Diễm Trang

	000976/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	27
	Trần Thị Kim Hoàn

	0001658/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	28
	Trịnh Thị Thúy

	004362/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	29
	Đoàn Thị Lệ Hằng

	0001706/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	30
	Nguyễn Thị Yến

	003483/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	31
	Trần Thị Bình An

	003482/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	32
	Nguyễn Thị Mỹ Tiên

	000492/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Thực hiện kỹ thuật phụ sản

	33
	Hồ Thị Thu Hương
	003503/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Xét nghiệm

	34
	Nguyễn Thị Mộng Trúc

	003500/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Xét nghiệm

	35
	Châu Nguyễn Chí Cường

	004022/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Xét nghiệm

	36
	Huỳnh Nguyễn Hàng Đông

	

003368/CT-CCHN và Quyết định 1249/QĐ-SYT ngày 10 tháng 5 năm 2017
	
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm; chuyên khoa xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng xét nghiệm; Xét nghiệm vi sinh bệnh, ký sinh trùng

	37
	Cao Anh Phong

	004410/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Xét nghiệm huyết thanh học, sinh học phân tử

	38
	Phạm Thị Bạch Quí
	0001628/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, HIV/AIDS
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Trưởng phòng khám; Điều trị Methadone

	39
	Trần Quang Trường
	003810/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Phó trưởng khoa XN; XN sinh hóa huyết học, HIV

	40
	Huỳnh Thị Ngọc Nga
	0001489/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Xét nghiệm HIV, CD4

	41
	Đoàn Văn Diễn
	0001655/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Xét nghiệm HIV, CD4

	42
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	0001727CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	XN sinh hóa huyết học, HIV

	43
	Trịnh Thị Vân
	0001657/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Quản lý, chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV/AIDS

	44
	Nguyễn Thị Thu Anh
	338/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Quản lý cấp phát thuốc Methadone

	45
	Lưu Huỳnh Bảo Châu
	003598/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Quản lý, chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV/AIDS

	46
	Hà Như Thủy
	003619/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV/AIDS

	47
	Lê Thị Mai
	0001656/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Điều trị Methadone

	48
	Ngô Minh Khôi
	004133/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV/AIDS

	49
	Trần Khắc Huy
	122/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Quản lý và cấp phát thuốc điều trị HIV/AIDS

	50
	Cù Thị Quỳnh Châu
	004721/CT-CCHN
	Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TT-BYT
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00 - 17h00
	Tư vấn, chăm sóc và điều trị bệnh nhân Methadone


Ghi chú:
1. Đoàn Văn Diễn được cấp lại CCHN lần thứ hai vào ngày 04/5/2020.
2. Hồ Thị Thu Hương được cấp lại CCHN lần thứ hai vào ngày 06 tháng 6 năm 2018.
3. Trần Thị Thu Hồng được cấp lại CCHN lần thứ hai vào ngày 22 tháng 7 năm 2014.
4. Nguyễn Thị Ngọc Diễm được cấp lại CCHN lần thứ hai vào ngày 13 tháng 11 năm 2014.
5. Nguyễn Thị Yên được cấp lại CCHN lần thứ hai vào ngày 13 tháng 11 năm 2014.


5. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến phạm vi cấp CCHN
	Người hướng dẫn
thực hành
	Thời gian
thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	HĐTH
	Thử việc

	1
	Hồ Xuân Lũy
	Cử nhân
xét nghiệm
	01/HĐTH-KSBT
	TH các kỹ thuật chuyên khoa XN
	Lương Hồng Hạnh
	01/06/2020
	28/2/2021
	x
	-

	2
	Nguyễn Ngọc Nhân
	Cử nhân 
xét nghiệm
	190/HĐ-AIDS
	TH các kỹ thuật chuyên khoa XN
	Trần Quang Trường
	01/04/2020
	31/12/2020
	x
	-



	
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH





Thị Chiến
	Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2020
GIÁM ĐỐC





Huỳnh Minh Trúc



							
